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1. Mối quan hệ giữa điện tích hạt nhân với số hiệu nguyên tử, số hạt p và e.

2. Công thức tính số khối, mối quan hệ giữa số khối và nguyên tử khối.

3. Cấu tạo vỏ e của nguyên tử: Lớp e, phân lớp e, số e tối đa trong một lớp, một phân lớp?

4. Sự phân bố e theo mức năng lượng như thế nào? từ đó suy ra cấu hình e nguyên tử và dự đoán tính chất hoá học của nguyên tử?

5. Cấu tạo bảng tuần hoàn, định luật tuần hoàn.

6. Có kĩ năng sử dụng bảng tuần hoàn để nghiên cứu sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố, tính kim loại, tính phi kim, bán kinh nguyên tử, độ âm điện và hoá trị.

7. Từ vị trí nguyên tố suy ra tính chất, cấu tạo nguyên tử và ngược lại 

8. Vận dụng bảng tuần hoàn và trình bày về sự biến thiên tuần hoàn tính chất kim loại, phi kim, giá trị độ âm điện qua từng chu kì theo chiều ĐTHN tăng dần

9. Vận dụng bảng tuần hoàn và trình bày về sự biến thiên tuần hoàn của cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử, hoá trị cao nhất với oxi, hoá trị trong hợp chất khí với hiđro ở các nguyên tố thuộc chu kì 2 và 3 theo chiều ĐTHN tăng dần.

10. Hiểu được tạo sao các nguyên tử lại liên kết với nhau. Mô tả được quá trình hình thành liên kết ion và cộng hoá trị.

11. Xác định được số oxi hoá của các nguyên tố

12. Cân bằng thành thạo các phản ứng oxi hoá khử thông thường.

B. Phần bài tập.

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

CH ƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ (HS xem lại đề cương ôn tập kiểm tra lần 1)

 Một số câu ví dụ:   
Câu 1 (A). Trong nguyên tử, hạt có khối lượng nhỏ và mang điện tích âm là:

A. Proton.                        
B. Nơtron.                          
C. Electron.            
D. Hạt α .

Câu 2 (A). Một u (đơn vị khối lượng nguyên tử) có khối lượng tính ra kilogam gần bằng :

A. 1,66.10–27


B. 1,99.10–27


C. 1,66.10–24

D. 1,69.10–31
Câu 3 (A). Đồng vị nào của cacbon được sử dụng trong việc quy ước đơn vị khối lượng nguyên tử :
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Câu 4 (A). Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. số nơtron                    
B. số khối                
C. khối lượng nguyên tử        
D. Điện tích hạt nhân
Câu 5 (A). Sự chuyển động của electron trong nguyên tử có tính chất 

A. theo những quỹ đạo tròn.

C. theo những quỹ đạo hình bầu dục.

B. không theo quỹ đạo xác định.

D. theo những quỹ đạo xác định nhưng quỹ đạo có hình dạng bất kì.

Câu 6 (A). Phân lớp d chứa tối đa 

A. 2 electron.


B. 6 electron.

C. 10 electron.


D. 14 electron.

Câu 7 (A). Lớp electron M bão hoà khi lớp đó chứa 

A. 8 electron.


B. 18 electron.

C. 32 electron.


D. 36 electron.

Câu 8 (A). Phân lớp p chứa tối đa:

A. 2 electron.

   
B. 6 electron.

C. 10 electron


D. 14 electron

Câu 9 (A). Hãy cho biết lớp L có mấy phân lớp?

A. 1 phân lớp               

B. 2 phân lớp           
C. 3 phân lớp               
D. 4 phân lớp.

Câu 10 (A). Các electron ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất ?

A. Lớp N.


B. Lớp M.

C. Lớp L.


D. Lớp K.

Câu 11 (A). Các nguyên tử có 5, 6, 7 e lớp ngoài cùng thường là nguyên tử của nguyên tố nào?


A. Phi kim                     

B. Kim loại             
C. Khí hiếm                D. Kim loại hoặc phi kim

Câu 12 (B). Nguyên tử của nguyên tố R có 15 proton và 16 nơtron. Kí hiệu nào sau đây là của nguyên tử R?
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Câu 13 (B). Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 19 proton, 21 nơtron và 19 electron ?
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Câu 14 (B). Hãy cho biết cấu hình electron nào sau đây sai?
A. 1s2 2s2     


B. 1s2 2s2 2p6    

 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2       
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p8
Câu 15 (B). Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử Flo là 9. 

a, Trong nguyên tử Flo, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là:

A. 2                              

B. 5                                  C. 9                            D. 7.

b, Trong nguyên tử Flo, số electron ở lớp ngoài cùng là:

A. 2                              

B. 5                                
C. 9                            D. 7.

Câu 16 (B). Nguyên tử có Z = 17, thuộc loại nguyên tố:

A. s.

            

B. p

               C. d

              D. f

Câu 18 (C). Nguyên tử X có Z= 23. Cấu hình đúng của X là:


A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5



B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3



D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p3 

Câu 19 (C). Sắt [image: image13.wmf]26

Fe

 là nguyên tố:



A. s.



B. p

          
C. d

               D. f

Câu 20 (C). Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có phân lớp 3p, hai phân lớp này hơn kém nhau 1 electron. Lớp electron ngoài cùng của Y có 3 electron. Vậy:



A. X, Y đều là kim loại                                

B. X, Y đều là phi kim



C. Y là phi kim, X là kim loại                              

D. X là phi kim, Y là kim loại.

Câu 21 (C). Cho các đồng vị sau: 
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. Có bao nhiêu phân tử HCl được tạo thành từ các loại đồng vị trên?


A. 2                                 
B. 4                

C. 6                           
D. 8.

Câu 22 (B). Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: 

A. Na+, Cl-, Ar.


B. Li+, F-, Ne.

C. Na+, F-, Ne.

D. K+, Cl-, Ar.

Câu 23 (B). Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử : 
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A. X và Z có cùng số khối. 



B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học. 

C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. 

D. X và Y có cùng số nơtron. 

Câu 24 (B). Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (
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) lần lượt là 


A. 13 và 13.


B. 13 và 14.

C. 12 và 14.

D. 13 và 15.

Câu 25 (B). Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na( Z = 11) là


A. 1s22s22p53s2


B. 1s22s22p43s1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p63s1
Câu 26 (B). Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là : 

A. Al (Z = 13)


B. Cl (Z = 17)

C.O (Z = 8)

D. Si (Z = 14)

Câu 27 (B). Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 
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. Nguyên tố X là


A. Ne (Z = 10)


B. Mg (Z = 12)

C. Na (Z = 11) 

D. O (Z = 8)

Câu 28(C). Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số các loại hạt bằng 115. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là:      
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Câu 29(D) Hợp chất có công thức phân tử la M2X với :Tổng số hạt cơ bản trong một phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36.  Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17. Số khối của M, X lần lượt là :

A. 23, 32              

B. 22, 30                  
C. 23, 34                       D. 39, 16          


CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN.

(HS xem lại đề cương ôn tập kiểm tra lần 2). Một số câu ví dụ:   
Câu 1 (A). Chu kỳ là tập hợp các nguyên tố, mà nguyên tử của các nguyên tố này có cùng:

A. Số lớp electron          

B. Số electron ở lớp ngoài cùng            C. Số electron hóa trị
D.Số electron

Câu 2 (A). Chọn câu đúng.

A. Nhóm A gồm các nguyên tố s và p .Nhóm B gồm các nguyên tố d và f  
B. Nhóm A gồm các nguyên tố s và d. Nhóm B gồm các nguyên tố p và f

C. Nhóm A gồm các nguyên tố f và s . Nhóm B gồm các nguyên tố d và p              


D. Nhóm A gồm các nguyên tố d và f. Nhóm B gồm các nguyên tố s và p

Câu 3 (B). Cho cấu hình của nguyên tố X là 1s² 2s² 2p6 3s². Trong bảng tuần hoàn
A. X ở ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIIA.


B. X ở ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIIB.
C. X ở ô 12, chu kỳ 2, nhóm IIA.


D. X ở ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA.
Câu 4 (B). Ion M3+ có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s2 2p6. Cấu hình electron của M và vị trí của nó trong bảng tuần hoàn là


A. 1s22s22p3, ô 7, chu kỳ 2, nhóm VA.


B. 1s22s22p63s2, ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA.

C. 1s22s22p63s13p1, ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA.

D. 1s22s22p63s23p1, ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA.
Câu 5 (C). Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 
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). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

A. Chu kì n, nhóm IB.
  



B. Chu kì n, nhóm IA.  

C. Chu kì n, nhóm VIA.
  



D. Chu kì n, nhóm VIB

Câu 6 (C). Mệnh đề nào sau đây sai:
A. Nguyên tử của một nguyên tố có độ âm điện càng lớn, tính phi kim của nó càng mạnh.

B. Trong một chu kì, độ âm điện của các nguyên tố giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
C. Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó.

D. Trong một nhóm  A, độ âm điện của các nguyên tố giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
Câu 7 (B). Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
           

B. tăng theo chiều tăng của tính phi kim

C. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân..

       
D. giảm theo chiều tăng của tính kim loại.

Câu 8 (B). Đi từ  trên xuống dưới theo chiều điện tích hạt nhân tăng, hiđroxit của các nguyên tố nhóm IA có tính bazơ 

A.  Tăng dần 
          
B.  Giảm dần
             C.  Không thay đổi 

D. Giảm sau đó tăng
Câu 9 (A). Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học tương tự  nhau?

A.  Ca và Mg. 

B.  Na và S. 

C. Ag và N. 


D.  Na và O
Câu 10 (A). Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần từ  trái sang phải như  sau:
A. F, O, N, C, B, Be, Li.
 B. Li, B, Be, N, C, F, O.
C. Be, Li, C, B, O, N, F         
D. N, O, F, Li, Be, B, C.
Câu 11 (A). Độ âm điện của dãy nguyên tố : 11Na, 12Mg, 13Al, 15P, 17Cl biến đổi như thế nào theo chiều từ trái sang phải?
A.  Tăng 
  
B. Giảm 
     
C. Không thay đổi                   
D. Vừa giảm vừa tăng.
Câu 12 (B). Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.     B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.

C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.             D. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.

Câu 13 (B). Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

A. N, Si, Mg, K.              B. K, Mg, Si, N.             C. K, Mg, N, Si.               
D. Mg, K, Si, N.

Câu 14 (B). Tính axit của dãy các hidroxit : H2SiO3, H2SO4, HClO4 biến đổi như thế nào theo chiều từ trái sang phải?
A.  Tăng dần 

 B. Giảm dần 

C. Không thay đổi 

D. Vừa giảm vừa tăng.
Câu 15 (A). Hidroxit của nguyên tố thuộc chu kì 3 có tính bazơ mạnh nhất là 
  
A. Al(OH)3                        B.   Mg(OH)2                 C.NaOH                         
D.H2SiO4
Câu 16 (A). Nguyên tố X có Z= 7 . Vị trí của nguyên tố này trong bảng tuần hoàn và hợp chất khí với hiđro là:

A.Chu kỳ 2 , nhóm IIIA, HXO3
          

B. Chu kỳ 2 nhóm VA, XH5           

C. Chu kỳ 2 , nhóm VA, HXO5


D. Chu kỳ 2, nhóm VA, XH3
Câu 17 (A). Các nguyên tố thuộc nhóm VA có

A. Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là ns2np5    B. 5 electron ở lớp ngoài cùng

C.  Có 5 lớp electron                                               D. Có 5 phân lớp electron
Câu 18 (B). Một nguyên tố hóa học X ở chu kì 3, nhóm VIA. Cấu hình electron của nguyên tử X là:

A.  
[image: image29.wmf]22626
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 B.  1s22s22p63s23p3
C.  
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1s2s2p3s3p

  

D.1s22s22p63s23p4

Câu 19 (B). Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VII A của bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với hiđro của nguyên tố M là công thức nào sau đây:

A. M2O3  và MH3     
B. MO3 và H2M    
C. M2O7 và HM       
  
D. MO7 và MH7.

Câu 20(C) Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là

A. 14


B. 31


C. 32

     

D. 52

Câu 21(C) Oxit cao nhất của nguyên tố Y là YO3. Trong hợp chất với hiđro của Y, hiđro chiếm 5,88% về khối lượng. Y là nguyên tố




A. O


B. P


C. S



D. Se

Câu 22(C). Hai nguyên tố X, Y ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. X thuộc nhóm V. Ở trạng thái đơn chất X và Y không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân của X và Y bằng 23. Hai nguyên tố X, Y là

A. N, O 

B. N, S


C. P, O



D. P, S

Câu 23(C). A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số hạt proton trong hạt nhân của A và B là 32. Hai nguyên tố đó là

A. Mg v à Ca 

B. O v à  S

C. N v à Si


D. C v à Si

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC
Câu 1 (A).  Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi 

A. Các cặp electron dùng chung                                           
C. Các electron tự do

B. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu          
D. Các electron lớp ngoài cùng 

Câu 2 (A).  Liên kết ion đựợc hình thành

A. giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình                        
B. các nguyên tử của cùng một nguyên tố
       
C. giữa một phi kim và một kim loại nhóm B                             
D. giữa các phi kim với nhau

Câu 3 (A).  Liên kết cộng hóa trị là liên kết

    
A. giữa hai ion mang điện tích trái dấu


B. giữa hai nguyên tử trong đó mỗi nguyên tử đưa ra một đôi electron để liên kết
    
C. được hình thành giữa hai nguyên tử bằng hai cặp e dùng chung

    

D. được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp e dùng chung

Câu 4 (A).  Trong hợp chất có liên kết cộng hóa trị phân cực thì cặp e dùng chung có đặc điểm

   
A. nằm giữa hai nguyên tử                                       
B. lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn

   
C. lệch về nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn          
D. thuộc về nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn

Câu 5 (B).  Liên kết trong hợp chất nào cho dưới đây là liên kết ion?

      
A. SiO2                    

B. P2O5                   
C. CaO                    
D. CO2
Câu 6 (B).  Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào là hợp chất ion ?


A. HCl, 


B. H2O,


C. NH3


D. KF 

Câu 7 (B).  Phân tử có liên kết ba là

     
A. N2                                  

B. CO2                             C. NO2                 
D. SO3
Câu 8 (B).  Phân tử  nào sau đây có liên kết cộng hoá trị phân cực?

   
A. HCl



B. Cl2


C. KCl


D. H2
Câu 9 (B).  Công thức electron của Cl2 là :

A. 
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B. 
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Câu 10 (B).  Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết

   
A. cộng hóa trị phân cực.       
B. cộng hóa trị không phân cực.           
C. cho – nhận.          
D. ion.

Câu 11 (C).  Độ âm điện của nitơ bằng 3,04; của clo là 3,16 khác nhau không đáng kể nhưng ở điều kiện thường khả năng phản ứng của N2 kém hơn Cl2 là do

   
A. Cl2 là halogen nên có hoạt tính hóa học mạnh.               C. N2 có liên kết ba còn Cl2 có liên kết đơn

   
B. điện tích hạt nhân của N nhỏ hơn của Cl.                        D. trên trái đất hàm lượng nitơ nhiều hơn clo         Câu 12 (B).  Dựa vào hiệu độ âm điện xác định được trong HCl có

   
A. cặp e chung phân bố đều giữa H và Cl.

   B. cặp e chung lệch về phía Cl. 

   
C. cặp e chung lệch về phía H.



    D. liên kết cộng hoá trị không cực.

Câu 13 (B).  Anion X2- có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Bản chất liên kết giữa X với hiđro là

   
A. cộng hóa trị phân cực.             B. cộng hóa trị không phân cực.              C. cho – nhận.           D. ion.            Câu 14 (B).  Chọn nhận xét sai:  Trong phân tử NH3
   
A. có ba liên kết cộng hoá trị có cực.
   

     B. có liên kết ba
   
C. có nguyên tử nitơ còn một cặp e tự do ở lớp ngoài cùng.     D. các liên kết trong phân tử là liên kết đơn.

Câu 16 (C).  Các chất có phân tử không phân cực là


A. NH3, Br2, C2H4.

B. Cl2, CO2, C2H2.
C. HBr, CO2, CH4.
D. HCl, C2H2, Br2.

Câu 18 (B).  Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong các chất : S, H2S, H2SO4, SO2 lần lượt là :

A. 0,  +2,  +6,  +4.

B. 0,  –2,  +4,  –4.
C. 0,  –2,  –6,  +4.
D. 0,  –2,  +6,  +4.

Câu 19 (B).  Hợp chất mà nguyên tố clo có số oxi hoá +3 là :

A. NaClO


B. NaClO2

C. NaClO3

D. NaClO4
Câu 20 (A).  Hoá trị của nguyên tố trong hợp chất ion được gọi là 

A. điện hoá trị.


B. cộng hoá trị.

C. số oxi hoá.

D. điện tích ion.

Câu 21 (B).  Số oxi hoá của nitơ trong NH4+ , NO2- , và HNO3 lần lượt là:

A.+ 5, -3, + 3.


B.+ 3, - 3, + 5

C. - 3, + 3, + 5.

D. - 3, + 5, + 3

Câu 22 (C).  Nguyên tử nguyên tố X (Z = 12) có điện hoá trị trong hợp chất với nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA là

A. 2+.



B. 2−.


C. 7+.


D. 7−.

Câu 23 (A).  Điện hóa trị của natri trong NaCl là

A : +1



B : 1+


C : 1                

D. 1(
Câu 24 (B).  Số oxi hoá của Mn trong K2MnO4 là

A. +7

  

B.+6


C. (6


D. +5

Câu 25 (B).  Số oxi hoá của lưu huỳnh trong ion 
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 là

A.  +8



B.  −6


C.  +6


D.  +4

Câu 26 (B).  Cộng hoá trị của cacbon và oxi trong phân tử CO2 là

A.   4 và 2


B.   4 và (2

C.   +4 và (2

D.   3 và 2

Câu 27 (C).  Số oxi hóa của nguyên tử C trong CO2,  H2CO3,  HCOOH,  CH4 lần lượt là

A.  (4; + 4; +3; +4

B.  +4; +4; +2; +4
C.  +4; +4; +2; (4
D.  +4; (4; +3; +4

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ.
Câu 1 (B). Chọn sơ đồ nửa phản ứng đúng trong các sơ đồ dưới đây: 

A. Na       + 1e
(    Na+
B. Cl2
− 2e (   2Cl−
C. O2
+ 2e (  2O2−
D. Al ( Al3+  + 3e

Câu 2 (C). Khoanh tròn vào chữ Đ nếu phát biểu đúng, chữ S nếu phát biểu sai trong những câu dưới đây:

   
(1). Chất khử là chất cho electron, có số oxi hoá tăng


 Đ - S

   
(2). Chất oxi hoá là chất nhận electron, có số oxi hoá giảm

Đ - S

   
(3). Chất khử tham gia quá trình khử   




Đ – S



(4). Chất oxi hoá tham gia quá trình khử 



Đ - S

   
(5). Không thể tách rời quá trình oxi hoá và quá trình khử        

 Đ – S

Câu 3 (D). Chọn đáp án không đúng trong các câu sau

   

A. Quá trình oxi hóa là quá trình nhường electron



B. Chất oxi hóa là chất nhường electron.


   

C. Trong phản ứng oxi hoá khử  luôn diễn ra đồng thời quá trình khử  và quá trình oxi hoá

   

D. Các chất nhường electron thì số oxi hoá luôn tăng

Câu 4 (C). Cho phản ứng
Zn + CuSO4
( ZnSO4 + Cu
             Trong phản ứng này ion Cu2+
   

A. đã nhận 2e.


B. đã nhường 2e.  
    
C.  đã nhận 1e. 
     
D. đã nhường 1e

Câu 5 (C). Nhận xét các chất trong phản ứng: 6FeSO4 + K2Cr2O7 +7H2SO4 ( 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

A. FeSO4 là chất oxi hóa       
B. K2Cr2O7 là chất oxi hóa   C. H2SO4 là chất oxi hóa   D. K2Cr2O7 là chất khử.

Câu 6 (C). Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hoá khử ?

   
A. S  + H2​ ( H2S     
B. 2H2S  + 3 O2 ( 2SO2 + 2H2O     C. 2SO2 + O2 ( 2SO3      D. SO3 + H2O ( H​2SO4
Câu 7 (C). Trong phản ứng:           3NO2 + H2O ( 2HNO3  + NO              Khí NO2 đóng vai trò nào sau đây?

   
A. Chất oxi hoá.                                    
   
C. Là chất oxi hoá nhưng đồng thời cũng là chất khử.

   

B. Chất khử.                                                
D. Không là chất oxi hoá cũng không là chất khử.

Câu 8 (C). Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hoá?

   
A. 4HCl + MnO2 (MnCl2 + Cl2 + 2H2O             C. 2HCl + Fe ( FeCl2 + H2
   
B. 4HCl +2Cu + O2 (2CuCl2 + 2H2O        
D. 16HCl + 2 KMnO4 ( 2MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O + 2KCl

Câu 9 (C). Phản ứng nào sau đây là phản ứng tự oxi hoá khử?

   

A. Mg + 2HCl
( MgCl2  + H2


B. 2AgCl ( 2Ag + Cl2 
   

C. 2 NaNO3 
( 2NaNO2 + O2

D. Cl2 + 2NaOH ( NaCl + NaClO + H2O

Câu 10 (C). Phản ứng nào chứng tỏ HCl có tính khử ?

   

A. 4HCl + MnO2 ( MnCl2  + Cl2 + 2H2O
 C. 2HCl  + CuO ( CuCl2 + H2O

   

B. 2HCl  + Mg(OH)2 (  MgCl2  +  2H2O              D. 2HCl +  Zn
(   ZnCl2 + H2 

Câu 11 (C). Cho sơ đồ phản ứng Mg + HNO3  ( Mg(NO3)2  + NO + H2O . Hệ số tương ứng của các chất theo sơ đồ trên là

   
A. 2, 6, 2, 2, 3

B. 3, 8, 3, 2, 4

C. 1, 4,1, 2, 2

D. 3, 4, 3, 2, 2

Câu 12 (C). Xét phản ứng: Fe3O4 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tổng các hệ số sau khi cân bằng là

A. 26                          
B. 25                                C. 27                           
D. 21

Câu 13 (C). Phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc :

A. Tổng số electron do chất oxi hoá cho bằng tổng số electron mà chất khử nhận.

B. Tổng số electron do chất oxi hoá cho bằng tổng số electron chất bị khử nhận.

C. Tổng số electron do chất khử cho bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận.

D. Tổng số electron do chất khử cho bằng tổng số electron mà chất bị oxi hoá nhận.

Câu 14 (C). Trong phản ứng    KClO3  
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KClO3 là 

A. chất oxi hoá. 



C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.

B. chất khử. 




D. không phải chất oxi hoá, cũng không phải chất khử.

Câu 15 (C). Phản ứng  FexOy + HNO3 ( Fe(NO3)3 + ...  không phải là phản ứng oxi hoá – khử khi :

A. x = 1 ; y = 1.

B. x = 2 ; y = 3.

C. x = 3 ; y = 4.

D. x = 1 ; y = 0.

Câu 16 (C). Trong pưhh : 4Na + O2 →2 Na2O ,có xảy ra quá trình 


A. sự khử nguyên tử  Na    
B. sự oxihoá ion Na+         C.sự khử  nguyên tử O        D.sự oxihoá  ion O2-
Câu 17 (C).Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.  Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+. 


B. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.



C. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+. 

D. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu

Câu 18 (D).Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, S ,  S2-, HCl. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là:

A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 



D. 6.

Câu 19 (C): Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3,FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là :  

A. 7.         
 
B. 6.     

     
C. 8.      
  
          
D. 5.

Câu 20 (C): Xét phản ứng :10 FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 ( 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Chất nào đóng vai trò làm môi trường       

   
A.K2SO4                 
B.H2SO4               
C.H2O                      

D.MnSO4
Câu 21 (C): Cho 0,1 mol Zn và 0,2 mol Ag tác dụng hoàn toàn với HNO3 tạo ra Zn(NO3)2, AgNO3, H2O và V lít khí NO2 (ở đktc). Giá trị của V là 
A.V = 4,48 lít.

B. V = 2,24 lít.

C. V = 8,96 lít.


D. V = 17,92 lít.

Câu 22 (C): Cho 0,1 mol Al phản ứng hoàn toàn với HNO3 tạo ra Al(NO3)3, H2O và 2,24 lít một khí X duy nhất (ở đktc).  X là :

A.NO2


B. NO


D. N2O



D. N2
Câu 23 (C): Cho 0,1 mol Al và 0,15 mol Mg phản ứng hoàn toàn với HNO3 tạo ra Al(NO3)3, Mg(NO3)​2, H2O và 13,44 lít một khí X duy nhất (ở đktc).  X là :

A.N2O


B. NO


D. NO2



D. N2
Câu 24(C): Trong phản ứng: K2Cr2O7  + HCl → CrCl3  + Cl2  + KCl  +  H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

A. 3/14.


B. 4/7.


D. 1/7.



D. 3/7.

Câu 25 (D): Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.                            
(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.    

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.

(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.  

(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là


A. 6.


B. 5.


C. 4.                       

D. 3.

Phần II. Bài tập tự luận.

Dạng 1: Bài tập về cấu tạo nguyên tử

Câu 1 (C). Viết cấu hình electron của các nguyên tử có số hiệu nguyên tử là: 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 30. Trong số các nguyên tử trên nguyên tử nào thuộc nguyên tố s, p, d? Nguyên tử nào là kim loại, phi kim?

Câu 2 (C). Một nguyên tử R có tổng số hạt các loại bằng 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Tìm số p, n, e, số khối của nguyên tử R. Viết cấu hình electron của R.

 Câu 3 (). Nguyên tử X có phân lớp e ngoài cùng là 3p5
a) Viết cấu hình e của nguyên tử X và xác định điện tích hạt nhân của X 

b) Nguyên tử X là kim loại hay phi kim? Vì sao? Để đạt cấu hình bền giống khí hiếm thì nguyên tử X có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu electron? Viết kí hiệu của ion thu được và cấu hình của ion đó.

Câu 4 (C). a) Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử đồng là 63,546. Trong tự nhiên tồn tại hai loại đồng vị đồng là 
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[image: image40.wmf]Cu

65

29

. Tính thành phần phần trăm của 
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trong tự nhiên?

b) Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 
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 chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 
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. Tính thành phần % theo khối lượng của 
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Dạng 2: Vị trí của nguyên tử trong BTH. Tính chất của nguyên tố hóa học

Câu 1 (C). Cho các nguyên tố X, Y, Z, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 8, 15, 16, 33

a) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn
b) xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần.

Câu 2 (B). Viết cấu hình e và cho biết vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau:

a) Chu kì 4, nhóm IA

b) Chu kì 3, nhóm IVA

c) Chu kì 3 nhóm VIIA

d) Chu kì 2 nhóm VIA

e) Chu kì 4, nhóm IIIB

g) Chu kì 4, nhóm VIB

Câu 3 (B). Cho biết nguyên tố Clo có Z=17, Kali có Z=19. Hãy:

a) Viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố, xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

b) -Nguyên tố là kim loại hay phi kim?     -Viết công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hidro (nếu có).

    - Viết công thức hidroxit và cho biết tính chất của hidroxit

Câu 4 (C). Nguyên tố X có công thức của hợp chất khí với H là 
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, trong oxit cao nhất của X có 43,66% khối lượng của X. Tìm X

Câu 5 (C). Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử X và Y là 26.

a) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

b) So sánh tính phi kim của X và Y

Câu 6 (C). Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Viết cấu hình electron của nguyên tử M và xác định vị trí của M trong BTH

Câu 7 (C). Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Xác định phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất.

Câu 8 (C). Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Xác định công thức của XY

Câu 9 (C).  Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tốt Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Xác định kim loại M.    

Dạng 3: Bài tập về liên kết hóa học

Câu 1 (C). Viết công thức electron và công thức cấu tạo, xác định cộng hóa trị của các nguyên tố các phân tử sau: N2, HCl, CO2, H2O, CH4, NH3, C2H4, H2S, C2H2, O2, Cl2​, SO2, SO3, N2O5, H2SO4, HNO3
Câu 2 (C). Viết sơ đồ hình thành liên kết ion và xác định điện hóa trị của các nguyên tố trong các phân tử sau: NaCl, CaCl2, KCl, MgCl2, Na2O, K2O, CaO, MgO, BaCl2, K2S, 

Câu 3 (C). Dựa vào độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực của liên kết giữa các nguyên tử trong các phân tử CaO, MgO, CH4, AlN, N2, NaBr, BCl3, AlCl3. 

Câu 4 (C). Xác định số oxi hoá của S trong các hợp chất sau: H2S, H2SO3, Na2SO4, S, Al2(SO4)3, FeS, Na2S2O3
Câu 5 (C). Xác định số oxi hoá của Mn trong các hợp chất sau: MnO2, KMnO4, Mn2O7, K2MnO4, MnSO4
Câu 6 (C). Xác định số oxi hoá của N trong các hợp chất sau: NH3, N2, N​2O, NO, NO2, N2O5, HNO3, NH4NO3, NaNO2., AgNO3, HNO2, NO2-, NO3-
Câu 7 (C). Xác định số oxi hoá của Cl trong các hợp chất sau: HCl, NaCl, NH4Cl, Cl2, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, NaClO, KClO3, KClO4, ClO-, ClO3-, ClO4-
Câu 8(C). Cho nguyên tử nguyên tố Kali có Z = 19, Flo có Z = 9


a, Xác định vị trí của K, F trong bảng tuần hoàn.


b, Dựa vào đặc điểm lớp electron ngoài cùng của K, F cho biết tính chất cơ bản của K, F. Trong phản ứng hóa học K, F có xu hướng nhường - nhận electron như thế nào? Viết quá trình hình thành ion của K, F


c, Dự đoán liên kết hóa học giữa K và F khi tạo thành hợp chất.

Câu 9(C). Cho nguyên tử nguyên tố Canxi có Z = 20, Oxi có Z = 8


a, Xác định vị trí của Ca, O trong bảng tuần hoàn.


b, Dựa vào đặc điểm lớp electron ngoài cùng của Ca, O cho biết tính chất cơ bản của Ca, O. Trong phản ứng hóa học Ca, O có xu hướng nhường - nhận electron như thế nào? Viết quá trình hình thành ion của Ca, O


c, Dự đoán liên kết hóa học giữu Ca và O khi tạo thành hợp chất.

Câu 10 (D). Viết CTCT các chất sau: 

a) Cl2O, Cl2O3, Cl2O7, HClO, HClO2, HClO3, HClO4


b) SO3, SO2, H2SO3, H2SO4, 

c) N2O3, N2O5, HNO2, HNO3





d) P2O3, P2O5, HPO2, HPO3, H3PO4
Dạng 4 : Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử sau theo phương pháp thăng bằng electron
1.  P + KClO3 
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P2O5  +  KCl

2.  NO2  +  O2  +  H2O  
[image: image47.wmf]¾
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 HNO3
3.  Fe3O4  +  H2  
[image: image48.wmf]¾
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  Fe  +  H2O

4 Mg + HNO3 loãng 
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  Mg(NO3)2  + NH4NO3 ↑ +  H2O

5. Al  +  HNO3 loãng  
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  Al(NO3)3    + N2O ↑  +   H2O

6. Cu   +   HNO3 loãng  
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  Cu(NO3)2    +   NO↑ +  H2O

7. Al  +  H2SO4  đ 
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  Al2(SO4)3  +   S↓    H2O

8.  KMnO4  +   FeSO4   +  H2SO4 
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  Fe2(SO4)3 +  K2SO4   +  MnSO4  +  H2O

9.  KMnO4   +   HCl  
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  KCl  +   MnCl2  +  Cl2 ↑ +  H2O

10  MnO2 + HCl  
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  Cl2  +  MnCl2 +  H2O

11. Cu   +  HNO3 
[image: image56.wmf]¾¾®

 Cu(NO3)2  +  NO2  +  H2O

12. Mg  +  H2SO4 
[image: image57.wmf]¾¾®

 MgSO4  +  S  +  H2O

13. HNO3  +  H2S 
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 S  +  NO  +  H2O

       14. NH3  +  CuO 
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 Cu  +  N2  +  H2O

       15. KMnO4  
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  K2MnO4  +  O2  +  MnO2.

 16. Cl2  +  KOH   
[image: image61.wmf]®

  KCl  + KClO3  +  H2O.
17. S + NaOH  
[image: image62.wmf]®

  Na2S  + Na2SO3   + H2O.
18. I2  +  H2O  
[image: image63.wmf]®

  HI  + HIO3.
19.Cl2 + KOH 
[image: image64.wmf]®

 KCl + KClO + H2O.
20*. MxOy              +  HNO3      
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   M(NO3)n        +    NO      +     H2O

21*. FexOy               +  H2SO4 đặc  
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   Fe2(SO4)3   +     SO​2     +     H2O

22*. Fe3O4         +  HNO3      
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   Fe(NO3)3     +    NxOy   +     H2O

23*. FexOy         +  HNO3      
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   Fe(NO3)3     +    NnOm   +     H2O

24*. Cu + HNO3 
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 Cu(NO3)2 + NO + NO2 + H2O  (nNO:nNO2=4:1)

25*. Al + HNO3 
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 Al(NO3)3 + N2O + NO + H2O  (nN2O:nNO=3:2)

26*. K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 
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 K2SO4 + MnSO4 + H2O

27*. FeS + O2 
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 Fe2O3 + SO2.

28* FeS2  +  O2   
[image: image73.wmf]®

  Fe2O3   +  SO2

29* FeS  + KNO3  
[image: image74.wmf]®

  KNO2   + Fe2O3   +  SO3

30* FeS2 + HNO3    
[image: image75.wmf]®

 Fe(NO3)3  + H2SO4 + NO2​ + H2O

31* FeS2 + HNO3 + HCl  
[image: image76.wmf]®

  FeCl3 + H2SO4 + NO​ + H2O.

32* As2S3  +  HNO3  +  H2O  
[image: image77.wmf]®

  H3AsO4   + H2SO4  + NO.
Dạng 5: Một số bài toán hoá vô cơ tổng hợp

Bài 1 C: Hòa tan 5,68g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II và thuộc hai chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư nta thu được dung dịch A và khí B, cô cạn dung dịch A thu được 6,34g muối khan.

a. Tính thể tích khí B ở điều kiện tiêu chuẩn.

b. Xác định tên của 2 kim loại.

c. Tính thành phần % theo khối lượng muối trong hỗn hợp đầu.

Bài 2 C . Hoà tan hết 2,5 g hỗn hợp hai oxit của hai kim loại A, B kế  tiếp nhau (thuộc nhóm IA) vào một lượng vừa đủ  600 ml dung dịch HCl 0,1M , sau phản ứng thu được dung dịch X.

a. Xác định tên nguyên tố
b. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu.

c. Tính CM của chất tan trong dung dịch thu được.
Câu 3(C): Hỗn hợp A gồm hai kim loại X, Y thuộc 2 chu kì kế tiếp của nhóm IIA. Hoà tan hoàn toàn 10,4 gam hh A vào 200 dung dịch HCl thu được dd B và 6,72 lít khí H2 (đktc). 

a. Xác định hai kim loại X, Y.


b. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
c. Tính nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch B.

Câu 4(C). Cho 0,83gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 1M. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí (ở đktc)

a. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng
Câu 5C). Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 1M, thu được 2,24 lit khí ở đkc

      
a)    Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

      
b)    Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng

Câu 6(C). Hòa tan 3 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm A và kim loại Na tác dụng hết với nước. Trung hòa dung dịch thu được cần dùng 0,2 mol axit HCl

a) Xác định kim loại kiềm A

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại

Bài 7 D: Một hỗn hợp X gồm 2 muối clorua của 2 kim loại kiềm A và B với nguyên tử A<B và A, B ở 2 chu kì liên tiếp nhau. Cho 19,15g hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 300g dung dịch AgNO3 sau phản ứng thu được 43,05g kết tủa và một dung dịch D

a. Tính nồng độ % dung dịch AgNO3.

b. Cô cạn dung dịch D thì thu được bao nhiêu gram muối khan.

c. Xác định  công thức 2 muối clorua và khối lượng của mỗi muối.

Câu 8 (D): Hoà tan hoàn toàn 19,2g Cu vào dd HNO3 dư tạo ra Cu(NO3)2, H2O và V lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc) dung dich.

a, Viết và cân bằng các phản ứng theo phương pháp thăng bằng e

b, Tính V 

c,  Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tính m


Câu 9 (D): Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,15mol Fe và 0,1mol Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng, dư. Sau khi phản ứng xong thu được V lít khí SO2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất).


a, Tính V
b,  Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tính .
Câu 10 (D).Hoà tan hết hh gồm 0,05 mol Fe và 0,03 mol Cu vào dd HNO3 tạo Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, H2O và V lit hh khí A (đktc) gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Tìm giá trị của V. 

Câu 11 (D). Đốt cháy một lượng nhôm trong 6,72 lit khí oxi, chất rắn thu được sau phản ứng mang hoà tan hết trong dd HCl thấy bay ra 6,72 lit khí H2. Các khí ở đktc, tính khối lượng nhôm đã dùng.

Câu 12 (D). Chia 38,6 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M có hóa trị duy nhất thành 2 phần bằng nhau:

      - Phần 1: Tan vừa đủ trong 2 lít dung dịch HCl thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).

      - Phần 2: Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng thấy thoát ra 11,2 lít khí NO duy nhất (đktc)

   a. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl.
   b. Tính khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng ở phần 1 

   c. Tính %m của Fe trong hỗn hợp ban đầu 

   d. Xác định kim loại M.
Chúc các  em ôn tập tốt!
t0








_1376571613.unknown

_1479010235.unknown

_1479037199.unknown

_1479037203.unknown

_1479037592.unknown

_1479037593.unknown

_1479037594.unknown

_1479037205.unknown

_1479037207.unknown

_1479037591.unknown

_1479037206.unknown

_1479037204.unknown

_1479037201.unknown

_1479037202.unknown

_1479037200.unknown

_1479033426.unknown

_1479037197.unknown

_1479033425.unknown

_1443970235.unknown

_1475618650.unknown

_1479010234.unknown

_1475618459.unknown

_1443970241.unknown

_1408885364.unknown

_1443970234.unknown

_1408885398.unknown

_1408885343.unknown

_1376568784.unknown

_1376571537.unknown

_1376571577.unknown

_1376571518.unknown

_1376568025.unknown

_1376568742.unknown

_1376568762.unknown

_1376568266.unknown

_1376568717.unknown

_1376568236.unknown

_1364402241.unknown

_1376568004.unknown

_1371797582.unknown

_1371797590.unknown

_1364402254.unknown

_1072803705.unknown

_1364402185.unknown

_1072803702.unknown

_1072803704.unknown

_1072803701.unknown

